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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:       /SNN-PA 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày      tháng 01 năm 2024 

 
PHƯƠNG ÁN 

BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2024 

 

Để chủ động phòng chống sinh vật hại cây trồng, bảo vệ an toàn cho sản 

xuất trồng trọt, sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai xây dựng Phương án Bảo vệ 
thực vật năm 2024 với những nội dung chủ yếu sau: 

I. MỤC TIÊU 

Phát hiện sớm sự phát sinh của sinh vật hại, dự báo chính xác cao điểm 
gây hại của dịch hại, tham mưu kịp thời các biện pháp phòng trừ hiệu quả. 

Tăng cường áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại tổng 

hợp để giảm thiểu sử dụng thuốc BVTV, tạo sự cân bằng sinh thái, hạn chế sự 
bùng phát của dịch hại. 

Chủ động trong công tác phòng, trừ sinh vật hại, giảm đến mức thấp nhất 

thiệt hại do sâu bệnh hại gây ra, bảo vệ an toàn cho sản xuất các loại cây trồng.  

II. NHIỆM VỤ 

1. Đánh giá tình hình thời tiết và cây trồng năm 2024 

1.1. Thời tiết 

Theo nhận định của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương và Đài 

Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai: tình hình thời tiết khí hậu năm 2024 có nhiều 
diễn biến bất thường, dự báo một số đặc điểm nổi bật ảnh hưởng đến hoạt động 

sản xuất trồng trọt cụ thể như sau: 

- Hoạt động của không khí lạnh có thể yếu hơn so với trung bình nhiều 
năm, tuy nhiên, cần đề phòng các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, đặc 

biệt trong tháng 1-2/2024, gây rét đậm, rét hại diện rộng và băng giá, sương 
muối ở vùng núi; trong tháng 3/2024, số ngày rét đậm, rét hại có khả năng ít hơn 

so với trung bình nhiều năm và các đợt rét đậm, rét hại có xu hướng không kéo 
dài. 

- Trong ba tháng đầu năm 2024, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất trên 

90%, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì với xác suất khoảng 
từ 60-85% và cường độ giảm dần. Do tác động của El Nino, trên Biển Đông ít 

có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới, gây tình trạng nắng nóng và khô 
hạn khả năng gay gắt hơn trung bình nhiều năm. Nắng nóng có khả năng xuất 

hiện sớm từ tháng 3, sau đó có xu hướng mở rộng hơn từ tháng 4. Số ngày nắng 
nóng có khả năng xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm, nhiệt độ trung bình 

các tháng có xu thế cao hơn bình thường, nắng nóng có thể nhiều hơn và gay gắt 
hơn, khả năng xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối.  
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- Nhiệt độ: Nhìn chung nhiệt độ trung bình (NĐTB) các tháng trong năm 

ở mức cao hơn TBNN (NĐTB từ tháng 01-3/2024,  phổ biến cao hơn khoảng 
1,0-1,50C so với TBNN; Từ tháng 4-6/2024, phổ biến cao hơn so với TBNN 
khoảng từ 0,5-1,50C). 

- Về lượng mưa: Tổng lượng mưa (TLM) trong ba tháng đầu năm 2024 có 
khả năng cao hơn so với TBNN với TLM tháng 01/2024 phổ biến 15-30mm, 

TLM tháng 02/2024 phổ biến 20-50mm, TLM tháng 3/2024 phổ biến 40-
80mm.TLM tháng 4/2024 phổ biến 70-120mm (xấp xỉ so với TBNN). Tháng 5-
6/2024, TLM phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN. Ngoài ra, số ngày mưa nhỏ, 

mưa phùn có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm.   

Nhìn chung, biến đổi khí hậu làm thời tiết ngày càng dị thường, các kỷ lục 

nhiệt độ có thể sẽ tiếp tục được thiết lập, nắng nóng khô hạn có khả năng ảnh 
hưởng lớn đến sản xuất trồng trọt. 

1.2. Cây trồng năm 2024 

- Cây lúa: 34.017 ha. Trong đó: Lúa xuân:  9.800 ha; Lúa 1 vụ vùng cao 

và lúa mùa: 24.217 ha; 

- Cây ngô: 30.627 ha. Trong đó: Ngô xuân:  10.400 ha; Ngô chính vụ 
vùng cao, ngô mùa: 20.227 ha; 

- Cây chè: 8.595 ha. Trong đó: Chè trồng mới: 300 ha; chè kinh doanh 

5.767 ha; 

- Cây chuối: 2.285 ha; trong đó diện tích trồng mới 700 ha; 

- Cây dứa: 2.260 ha; trong đó diện tích trồng mới 60 ha; 

- Cây dược liệu hàng năm: 1.010 ha; 

- Cây ăn quả ôn đới: Diện tích 4.195 ha, trong đó: Cây Lê VH 6, Lê địa 

phương 1.630 ha; cây Đào 298 ha; cây mận Tam hoa, mận Tả van 2.267 ha. 
Diện tích cho thu hoạch 2.653 ha;  

- Cây Quýt: Diện tích 838,9 ha, trong đó diện tích cho thu hoạch 502,4ha; 

- Cây quế: Diện tích 59.196 ha (tập trung chủ yếu tại các huyện Bảo 
Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà, Văn Bàn, …). 

2. Dự báo tình hình sinh vật gây hại chính 

2.1. Cây chè 

- Rầy xanh: Thường phát sinh gây hại quanh năm trên nương chè, song 

gây hại nặng nhất thành 2 đợt: Tháng 3-5 và tháng 9-11 hàng năm. Các nương 
chè non mới trồng khoảng 4-5 tháng tuổi, khi bị rầy gây hại nặng kéo dài có thể 

bị chết hàng loạt. 
- Nhện đỏ: Năm 2024 dự báo là năm nắng nóng khô hạn, là điều kiện rất 

thuận lợi cho nhện đỏ phát sinh gây hại, đặc biệt lưu ý từ tháng 4-7, nhất là trên 
các nương chè dại nắng, cằn cỗi, chăm sóc kém, ít cây chè bóng... 

 - Bọ xít muỗi: Một năm phát sinh nhiều lứa gây hại, song có thể chia 3 
đợt chính: Đợt 1: Từ tháng 4 - 6 xuất hiện số lượng nhỏ gây hại ít; Đợt 2:Từ 
tháng 7 - 9 mật độ cao nhất và gây hại nghiêm trọng. Đợt 3: Từ tháng 10-12 mật 
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độ tương đối cao và gây hại tương đối nhiều. Trên các nương chè bón nhiều 

phân đạm, độ che bóng cao, bọ xít muỗi thường hại mạnh hơn. 

- Bệnh phồng lá: gây hại mạnh giữa tháng 3 - giữa tháng 4, nhất là quanh 
chân các nương chè có độ ẩm cao, nhiều bóng râm. 

- Bệnh thối búp: Phát sinh phát triển trong điều kiện nóng, ẩm độ cao từ 

tháng 5 – tháng 11,  hại nặng nhất vào khoảng tháng 7- tháng 9. Bệnh thường 
phát sinh gây hại nặng trên các nương chè bón nhiều đạm, bón phân khoáng 

không cân đối.  

- Chấm xám: bệnh đốm xám xuất hiện gần như quanh năm trên nương 
chè, phát triển mạnh trong điều kiện nóng, ẩm, thường hại nặng từ tháng 7 - 

tháng 10 hàng năm, bệnh hại làm cho lá bị rụng, cây phát triển còi cọc. Trên các 
nương chè chăm sóc kém, có nhiều cỏ dại, các nương chè già thường nhiễm 

bệnh nặng hơn chè con và chè trong các vườn ươm, giâm cành. 

Ngoài ra bọ cánh tơ, bệnh đốm nâu, chết loang... gây hại rải rác. 

2.2. Cây chuối 

- Sâu đục thân, đục củ chuối: phát sinh gây hại quanh năm, nhất là trên 

các vườn chuối trồng lâu năm, vệ sinh chăm sóc kém. 

- Bọ giáp (bọ cánh cứng gặm vỏ quả): Gây hại quanh năm trong vườn 
chuối, phát triển sinh sản mạnh trong mùa mưa, thường hại nặng trong các vườn 

chuối già cỗi, lâu năm, chăm sóc kém. 

- Bệnh héo rũ Panama phát sinh gây hại trên các nương trồng thâm canh 
lâu năm sau các đợt mưa kéo dài.  

Ngoài ra bệnh cháy lá, sâu đục thân, bọ nẹt… gây hại rải rác 

2.3. Cây dứa 

- Rệp sáp: xuất hiện và gây hại phổ biến trên các nương dứa. Rệp sáp 
sinh trưởng rất nhanh, phát nhiều trong thời tiết nóng và ẩm. Vòng đời từ 
40-60 ngày nên có nhiều lứa gối tiếp gây hại quanh năm, nhất là các tháng 

mùa khô hạn, các nương dứa chăm sóc kém rệp gây hại nặng hơn. 

- Nhện đỏ: Phát sinh gây hại mạnh trong điều kiện nắng nóng, khô hạn 

(thường từ tháng 4- tháng 7), tập trung vào các bẹ lá để chích hút nhựa gây 
khô đỏ lá, ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất. 

- Bệnh thối nõn: thường phát sinh vào các tháng 11, 12 gây hại nặng 

nhất từ tháng 1 đến tháng 3, kéo dài cho đến tháng 4, tháng 5. Bệnh hại nặng 
khi điều kiện thời tiết lạnh và ẩm ướt. Các nương dứa bón nhiều đạm, bón 

phân không cân đối bệnh sẽ hại nặng hơn. 

- Bệnh thối thân, thối gốc dứa: Bệnh phát sinh gây hại trong các tháng 
mùa hè thời tiết nắng nóng oi bức, có mưa nhiều, ẩm độ cao (từ tháng 6-9). 

 Ngoài ra: Bọ cánh cứng, tuyến trùng, bệnh khô đầu lá, bệnh luộc lá,  

bệnh thối quả ... hại nhẹ. 

2.4. Cây dược liệu 
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- Trên cây Atiso: Rầy mềm: Gây hại mạnh khi thời tiết nắng nóng, ẩm 

độ thấp; Bệnh sương mai: Phát sinh gây hại mạnh khi nhiệt độ môi trường 
thấp kết hợp ẩm độ cao. Ngoài ra bệnh thối thân, đốm lá, sâu xanh... hại nhẹ. 

- Trên cây đương quy: giai đoạn cây non: Bệnh lở cổ rễ, sâu xám, dế 

gây hại; giai đoạn cây trưởng thành: Nhện đỏ phát sinh gây hại khi thời tiết 
khô hạn, sâu xanh, sâu xám, rệp, nhện đỏ; bệnh đốm lá, sùi củ... hại nhẹ. 

- Trên cây cát canh: Sâu khoang, sâu xám, rệp... hại rải rác. 

2. 5. Trên cây lúa 

Diễn biến thời tiết vụ đông-xuân 2023- năm 2024 nền nhiệt độ mùa đông 

ấm hơn so với TBNN, không ảnh hưởng nhiều đến sự qua đông của các đối 
tượng sinh vật hại, do đó sinh vật hại sẽ phát sinh gây hại sớm ngay từ đầu vụ. 

Diễn biến phát sinh gây hại của một số đối tượng dịch hại chính dự kiến như sau: 

(1) Rầy nâu - Rầy lưng trắng 

- Lứa 1: Rầy cám nở rộ giữa – cuối tháng 3, hại diện hẹp lúa sớm và mạ 

xuân muộn với mật độ thấp.  

- Lứa 2: Rầy cám bắt đầu nở từ giữa - cuối tháng 4 trên trà lúa sớm, hại 
mạnh trên diện rộng từ cuối tháng 4 đầu tháng 5 trên trà lúa sớm giai đoạn đòng 

già - trỗ bông, trà chính vụ đứng cái - làm đòng; đặc biệt chú ý các giống nhiễm 
(thơm RVT, bắc thơm, hương thơm...), mật độ cao trên 1500 con/m2, cục bộ 

>3.000 con/m2 có thể gây cháy chòm. 

- Lứa 3: Rầy cám rộ trung tuần tháng 5 trên lúa giai đoạn trỗ - ngậm sữa - 
chắc xanh, mật độ có thể cao hàng vạn con/m2, nếu không chủ động phòng trừ kịp 

thời sẽ gây cháy rầy trên diện rộng, đặc biệt chú ý các huyện vùng thấp Văn Bàn, 
Bảo Thắng, Bát Xát, Bảo Yên, TP Lào Cai; rầy trưởng thành lứa 3 di trú gây hại 

trên lúa một vụ vùng cao, mật độ cục bộ cao gây cháy chòm ảnh hưởng đến sinh 
trưởng phát triển. 

- Lứa 4: Gây hại trên mạ và lúa một vụ vùng cao giai đoạn đẻ nhánh - đẻ 

nhánh rộ cuối tháng 6- giữa đến cuối tháng 7, với mật độ phổ biến từ 1.000-
1.500 con/m2  

- Lứa 5: Rầy cám lứa 5 nở và gây hại từ trung tuần tháng 8 trên tất các trà 

lúa vùng thấp giai đoạn đẻ nhánh – đứng cái, mật độ cục bộ cao > 5.000 con/m2 
nếu không phòng trừ kịp thời có thể gây cháy cục bộ. 

- Lứa 6: Hại chủ yếu trên trà lúa mùa chính vụ và muộn vùng thấp giai đoạn 

đòng – trỗ khoảng trung tuần tháng 9, mật độ >3.000 con/m2. 

- Lứa 7: Gây hại chủ yếu trên trà lúa muộn cuối vụ giai đoạn chắc xanh - 
đỏ đuôi đầu – giữa tháng 10, mức độ gây hại thấp. 

(2). Sâu cuốn lá nhỏ 

- Vụ xuân: Sâu non lứa 1, lứa 2, lứa 3 phát sinh gây hại rải rác, tuy nhiên 
do điều kiện thời tiết không phù hợp nên sâu cuốn lá nhỏ phát sinh với mật độ 

thấp, phổ biến ở mức chưa đến ngưỡng thống kê diện tích nhiễm. 

Vụ mùa, sâu cuốn lá phát triển mạnh, gây hại thành 3 lứa chính, cụ thể:  
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- Lứa 4: Trưởng thành vũ hóa rải rác đầu - giữa tháng 6, sâu non nở rộ và 

gây hại giữa tháng 6 - đầu tháng 7 trên lúa 1 vụ vùng cao giai đoạn đẻ nhánh – 
đẻ nhánh rộ, mật độ phổ biến 10-15 con/m2, cục bộ >30 con/m2. Trên mạ mùa 
vùng thấp sâu hại với mật độ trung bình 1- 3 con/m2, cao 5-7con/m2. 

- Lứa 5: Trưởng thành rộ trung tuần tháng 7, sâu non nở rộ và gây hại cuối 
tháng 7- đầu tháng 8 trên lúa sớm vùng cao đứng cái - làm đòng và lúa vùng thấp 

giai đoạn đẻ nhánh rộ. Mật độ phổ biến 20-30 con/m2, cục bộ > 100 con/m2. 

- Lứa 6: Trưởng thành rộ trung tuần tháng 8, sâu non nở rộ và gây hại 
mạnh cuối tháng 8- đầu tháng 9, mật độ tăng nhanh hại chủ yếu trên lúa vùng 

thấp đứng cái-làm đòng. Mật độ phổ biến 15-20c/m2, cao cục bộ tới hàng trăm 
con/m2. Đây là lứa sâu quan trọng nhất gây hại trên lúa mùa cần đặc biệt theo 

dõi và chỉ đạo phòng trừ kịp thời. 

- Lứa 7: Trưởng thành rộ trung tuần tháng 9, sâu non hại diện hẹp trà lúa 
mùa muộn vùng thấp giai đoạn làm đòng - trỗ bông cuối tháng 9 - đầu tháng 10, 

mật độ gây hại thấp. 

(3). Sâu đục thân 

Sâu non phát sinh rải rác 5-6 lứa/năm gây hại trên cả lúa vùng thấp và lúa 
vùng cao ở các giai đoạn sinh trưởng. Lưu ý các đợt sâu non: lứa 2 nở rộ cuối 

tháng 4- đầu tháng 5 (hại mạnh trên lúa xuân chính vụ giai đoạn làm đòng – trỗ 
bông); lứa 4 nở rộ giữa tháng 8- đầu tháng 9 trên lúa một vụ vùng cao giai đoạn 

làm đòng – trỗ và lứa 5 nở rộ cuối tháng 9- đầu tháng 10 trên trà lúa muộn vùng 
thấp. 

(4). Bệnh đạo ôn 

- Bệnh đạo ôn lá: Bệnh phát sinh gây hại mạnh trên lúa xuân từ cuối tháng 

3 - đầu tháng 4, và trên lúa một vụ vùng cao từ giữa – cuối tháng 7, trên lúa mùa 
vùng thấp từ trung tuần tháng 8 đặc biệt chú ý trên giống nhiễm (BC15, TBR 

225, Séng cù...), nếu không phòng trừ sớm, triệt để có khả năng gây lụi cục bộ 
từng chòm khi điều kiện thời tiết thuận, tỷ lệ hại cao cục bộ > 50% lá. 

- Bệnh đạo ôn cổ bông: Phát sinh gây hại trên lúa xuân sớm từ cuối tháng 

4- cuối tháng 5 giai đoạn trỗ - ngậm sữa – chắc xanh; trên lúa một vụ vùng cao 
bệnh hại mạnh từ cuối tháng 7- giữa tháng 8 và lúa mùa vùng thấp từ giữa tháng 

9- đầu tháng 10. Bệnh hại nặng ở các giống nhiễm (BC15, TBR225, Thiên ưu, 
Séng cù...), ruộng đã bị nhiễm đạo ôn trên lá, ruộng bón đạm muộn, tỷ lệ hại TB 1 

- 5% bông, cao> 10% bông. Nếu không phòng trừ kịp thời có khả năng gây ảnh 
hưởng nặng đến năng suất cuối vụ.  

(5). Nhóm bệnh Vi rút hại lúa (bệnh lùn sọc đen, bệnh vàng lùn, lùn 

xoắn lá, vàng lá di động...): 

- Vụ xuân: bệnh phát sinh gây hại rải rác, chủ yếu ở mức nhẹ do 
nguồn bệnh và nguồn môi giới truyền bệnh (rầy) chuyển vụ ít. 

- Ở vụ mùa,nguy cơ lây nhiễm bệnh cao do thời gian chuyển vụ ngắn, 
nguồn bệnh và nguồn môi giới truyền bệnh (rầy) cao hơn; Bệnh khả năng 
phát sinh sớm từ đầu tháng 7 trên trà lúa sớm, nhất là các vùng có nguồn 

bệnh từ vụ trước (khu vực cánh đồng xã Bản Qua - Bát xát, Xuân Giao - Bảo 
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Thắng...) cần chủ động quản lý nguồn bệnh ngay từ giai đoạn mạ, theo dõi 

chặt chẽ các lứa rầy và chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống bệnh 
ngay từ đầu vụ. 

 (6). Các đối tượng khác  

- Bọ xít dài: Bọ xít non và trưởng thành gây hại cả ở vụ xuân và vụ 

mùa giai đoạn lúa trỗ bông - ngậm sữa, đặc biệt hại mạnh trên các giống lúa 
thơm chất lượng cao (Séng cù, nếp...) hoặc các trà lúa sớm và trà lúa cực 

muộn, mật độ hại thường cao hơn, cục bộ  > 10 con/m2.  

- Bệnh bạc lá - đốm sọc vi khuẩn: Khả năng phát sinh và gây hại mạnh 
vào vụ mùa, nhất là giai đoạn lúa làm đòng - trỗ bông. Bệnh có xu hướng 

phát triển mạnh sau các đợt mưa giông hoặc khi nắng mưa xen kẽ; các giống 
lúa lá to bản, các ruộng bón nhiều đạm...mức độ hại nặng hơn. 

- Bệnh khô vằn: Phát sinh gây hại chủ yếu ở vụ mùa sau các đợt mưa kéo 

dài, ẩm độ cao giai đoạn làm đòng - trỗ bông - chắc hạt. Bệnh có xu hướng phát 
triển ở các ruộng có nguồn bệnh từ vụ trước, ruộng cấy dầy, gieo sạ, bón phân 

không cân đối, tỷ lệ hại cục bộ 30-50% dảnh, nếu không phòng trừ kịp thời bệnh 
hại lên cổ lá đòng gây nghẹn đòng hoặc lép lửng. 

- Ốc bươu vàng: Phát triển và gây hại ngay từ đầu vụ trên lúa mới cấy - đẻ 

nhánh tại các chân ruộng trũng, ruộng gần mương lạch. 

- Chuột: Gây hại trên những chân ruộng khô hạn, thiếu nước, những 
ruộng gần đồi, gần nhà dân...đặc biệt gây hại mạnh hơn vào thời kỳ lúa làm 

đòng - đòng già. Chú ý thực hiện các biện pháp phòng trừ chuột sớm, triệt để. 

 Ngoài ra: sâu năn, bọ trĩ, sâu đàn (sâu cắn gié), ruồi đục nõn, bệnh đốm 
nâu, hoa cúc, lem lép hạt...hại cục bộ. 

2.6. Trên cây trồng khác:  

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu là đối tượng gây hại chính, tiếp tục phát sinh 

gây hại ngay từgiai đoạn ngô 3-5 lá đến khi ngô trỗ cờ - phun râu. 

+ Thời kỳ cây con: Sâu xám, sâu keo mùa thu, sâu khoang, dế, mối, bệnh 

lùn sọc đen-lùn xoắn lá, bệnh bạch tạng... 

+ Thời kỳ phát triển - vươn đốt chú ý: sâu keo mùa thu, sâu đục thân, sâu 
cắn lá, bệnh lùn sọc đen, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá.... 

 Thời kỳ trỗ cờ - phun râu cần chú ý rệp cờ, sâu đục thân, đục bắp, sâu 

keo mùa thu, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá, rỉ sắt... gây hại. 

- Cây đậu tương: Ruồi đục thân, sâu xám hại chủ yếu giai đoạn cây con. 

Sâu cuốn lá, rệp, bọ trĩ, sâu đục quả, bệnh gỉ sắt hại mạnh giai đoạn phân cành - 
nụ hoa - quả cuối tháng 4 đến cuối vụ. 

- Cây ăn quả: 

+ Mận, đào, lê: Rệp mềm hại trong giai đoạn ra hoa, lá và lộc non cuối 

tháng 2- tháng 4. Bệnh phồng lá, bệnh thủng lá, bệnh gỉ sắt, bệnh thán thư hại 
mạnh từ  cuối tháng 3 đến tháng 6. Bọ nẹt, bệnh sẹo quả, bệnh phấn trắng, chảy 

gôm hại  mạnh từ cuối tháng 3- tháng 7. Nhện, rệp hại mạnh khi thời tiết nắng 
nóng, khô hạn. Ngoài ra, sâu đục thân, cành hại rải rác. 
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+ Nhãn, vải, xoài: Nhện lông nhung, bọ xít nâu, bệnh sương mai, thán thư 

hại các đợt lộc, nụ hoa và quả non. 

+ Cây hồng: Rệp sáp phát triển gây hại từ giữa tháng 2, bệnh thán thư, 
đốm lá... hại rải rác. 

+ Cây cam quýt: Rệp sáp, sâu vẽ bùa hại trên lộc xuân từ trung tuần 

tháng 2; bệnh loét cam quýt gây hại mạnh sau các đợt mưa xuân kéo dài. 

- Cây rau: Trên rau vụ Đông - xuân: sâu xanh bướm trắng hại mạnh từ 

trung tuần tháng 2 khi thời tiết ấm áp; sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sương mai, thối 

nhũn.... hại trên rau họ thập tự. Bệnh héo xanh thường hại mạnh trên các vụ cà 
chua trồng sớm sau các đợt mưa; bệnh mốc sương gây hại mạnh trên cà chua 

khoai tây sau các đợt không khí lạnh tăng cường; sâu đục quả, rệp, bọ phấn... hại 
nhẹ, cục bộ có diện tích cần phòng trừ. Sâu đục quả, bọ trĩ, bệnh thán thư, rỉ 

sắt... hại trên rau đậu đỗ. 

+ Trên rau vụ mùa: Lưu ý bệnh lở cổ rễ, bệnh sưng rễ, bệnh héo vàng, 
thối nhũn, bọ nhảy... hại trên rau thập tự; bệnh thối gốc, phấn trắng, bọ phấn, sâu 

xám, sâu khoang... hại trên rau muống, và rau ăn lá các loại. 

- Cây hoa: Bệnh héo xanh, đốm lá, rệp hại trên hoa cúc; bệnh đốm đen, 

sương mai, phấn trắng, sâu đục nụ, rệp, nhện đỏ... hại trên hoa hồng; bệnh thối 

củ, khảm lá, bọ trĩ, nhện, rệp... hại rải rác trên hoa lyli. 

III. CÁC BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ 

1. Quan điểm chung 

- Áp dụng các biện pháp quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM 
ngay từ đầu vụ. Tuân thủ quy trình sản xuất các loại cây trồng theo khuyến cáo 

của cơ quan chuyên môn nhằm tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng phát 
triển khỏe mạnh, hạn chế sâu bệnh hại phát triển gây hại. 

- Thực hiện nghiêm công tác điều tra phát hiện dự tính dự báo sinh vật 

gây hại cây trồng theo quy định của ngành bảo vệ thực vật, phát hiện sớm các 
đối tượng dịch hại nhất là các vùng sản xuất tập trung, vùng cây hàng hóa, chủ 

lực, tổ chức khoanh vùng phun thuốc ngay từ khi tuổi sâu còn nhỏ, bệnh mới 
xuất hiện không để lây lan ra diện rộng. Ưu tiên sử dụng thuốc BVTV có nguồn 
gốc sinh học, thuốc ít độc, bảo vệ thiên địch. 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch hại cây trồng các cấp, từ các 
huyện, thị xã, thành phố tới các xã, phường, thị trấn; xây dựng kế hoạch phân công 

nhiệm vụ và địa bàn phụ trách cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo, tổ chức có 
hiệu quả kế hoạch đề ra và thường xuyên kiểm tra, giám sát dịch hại theo quy định. 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao năng lực và 

nhận thức của người dân. Thực hiện nghiêm túc công tác điều tra phát hiện sinh 
vật hại cây trồng theo quy định. 

2. Các biện pháp cụ thể 

2.1. Đối với sâu hại 

- Khi sâu mới phát sinh: Tăng cường công tác thông tin truyên truyền, tập 

huấn kiến thức cung cấp cho nhân dân nhận biết về các đối tượng sâu hại và các 
biện pháp phòng trừ hiệu quả; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm 
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tra diễn biến sâu hại kịp thời phát hiện các ổ dịch mới phát sinh (nơi có mật độ độ 

sâu, đến ngưỡng thống kê), hướng dẫn phòng trừ triệt để, hạn chế việc lây lan. 

Chú ý đối với các đối tượng sâu hại là môi giới truyền bệnh virus như rầy 
lưng trắng (truyền virus gây bệnh lùn sọc đen phương Nam), rầy xanh đuôi đen 

(truyền virus gây bệnh vàng lá di động)… cần tổ chức khoanh vùng, bao vây 
phòng trừ ngay khi phát hiện có nguồn virus lây nhiễm hoặc khi có văn bản 

hướng dẫn phòng trừ của cơ quan chuyên môn. 

- Khi sâu phát sinh trên diện rộng: Khẩn trương tổ chức tuyên truyền vận 
động nhân dân khẩn trương đồng loạt tổ chức phun phòng trừ trên diện rộng. 

Khoanh vùng các điểm có mật độ sâu hại cao tổ chức phun kép (phun lần 2 cách 
lần 1 từ 3-5 ngày). 

- Khi các đối tượng sâu phát sinh mạnh, đã áp dụng các biện pháp nhưng 

không khống chế được cần công bố dịch (điều kiện công bố dịch quy định tại 
Điều 4 Nghị định 116/2014/NĐ-CP) cần báo cáo, hoàn thiện hồ sơ đề nghị chủ 

tịch UBND tỉnh công bố dịch để triển khai các biện pháp khống chế dịch.  

- Thường xuyên thay đổi các hoạt chất trừ sâu để hạn chế tính quen thuốc, 
kháng thuốc của sâu hại. 

-Tăng cường công tác lãnh chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa 

phương, làm tốt công tác phối hợp và huy động sự tham gia của cả hệ thống 
chính quyền, đoàn thể vào công tác phòng chống dịch. 

2.2 Đối với bệnh hại 

- Trên cây lúa:  

+ Nhóm bệnh do nấm (bệnh đạo ôn, khô vằn, đốm nâu, lem lép hạt..) cần 
chủ động phòng trừ bệnh trên các giống nhiễm. Áp dụng các biện pháp phòng 

trừ tổng hợp ngay từ đầu vụ như: Bón phân cân đối, gieo cấy với mật độ hợp lý; 
điều tiết nước khô, ướt xen kẽ giai đoạn lúa đẻ nhánh. Đối với các giống mẫn 
cảm với bệnh đạo ôn (BC 15, Séng cù, nếp), cần phun phòng bệnh trên mạ trước 

khi nhổ cấy và phun phòng bệnh gây hại trên cổ bông trước khi lúa trỗ bằng các 
loại thuốc đặc trị. Ngoài ra, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phun thuốc 

phòng trừ triệt để khi bệnh chớm phát sinh gây hại hoặc theo khuyến cáo của cơ 
quan chuyên môn. 

+ Nhóm bệnh Vi rút (bệnh lùn sọc đen phương Nam, vàng lùn, lùn xoắn 

lá..): Chủ động và quyết liệt phòng trừ có hiệu quả rầy là môi giới truyền bệnh 
để gián tiếp quản lý bệnh virus có hiệu quả và bền vững. Khuyến cáo áp dụng 

các biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên cây lúa. Việc áp dụng các 
biện pháp phải mang tính cộng đồng, áp dụng trên diện rộng và phải tiến hành 

một cách đồng loạt. Đặc biệt lưu ý vụ mùa cần chủ động và kiên quyết hơn trong 
việc áp dụng các biện pháp quản lý rầy ngay từ đầu vụ bởi nguồn bệnh và số 

lượng quần thể rầy môi giới đã được tích lũy chuyển từ vụ Xuân sang vụ Mùa, 
nguy cơ bùng phát bệnh cao. 

+ Nhóm bệnh Vi khuẩn (Bệnh bạc lá, đốm sọc, thối thân): Chủ động phun 

thuốc phòng trừ bệnh sau các đợt có mưa giông, lũ lụt trên các giống có bản lá 
rộng, mềm hoặc các vùng gần khe, suối, mương lạch… 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-116-2014-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-luat-bao-ve-kiem-dich-thuc-vat-3f656.html#dieu_4
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- Đối với cây trồng khác: 

+ Tổ chức phun thuốc trừ bệnh khi bệnh mới phát sinh gây hại, khoanh 

vùng các ổ dịch phun kép để hạn chế bệnh lây lan ra diện rộng; tiêu hủy cây 
bệnh, không đem cây bị bệnh sang các vùng khác, không bỏ cây bệnh ở nơi đầu 

gió, đầu nguồn nước để hạn chế lây lan; luân chuyển việc sử dụng thuốc để hạn 
chế tính quen thuốc của bệnh hại. 

+ Đối với một số bệnh do nấm có liên quan nhiều nhiều đến thời tiết như 

bệnh thán thư, sương mai hại hoa (nhãn, vải, soài), hại cà chua, khoai tây ... cần 
phun thuốc phòng bệnh trước và sau khi có các đợt mưa rét. 

+ Đối với các bệnh có nguồn gốc từ đất như lỡ cổ rễ, bệnh do nấm Fusarium 

(bệnh héo rũ chuối Panama, bệnh thối củ sắn, bệnh héo vàng khoai tây, cà chua...) 
cần tuân thủ quy trình kỹ thuật phòng trừ trong suốt quá trình sản xuất; ưu tiên áp 

dụng biện pháp luân canh với cây trồng khác, lựa chọn giống rõ nguồn gốc, sạch 
bệnh, xử lý đất trước khi gieo trồng đồng thời phun thuốc phòng bệnh vào giai 

đoạn cây con hoặc sau khi có mưa kéo dài. 

+ Đối với các bệnh do vi khuẩn như thối vi khuẩn bắp cải, thối củ (khoai 
tây, dược liệu...) khi phát hiện cần nhổ bỏ cây bị bệnh để trách lây lan đồng thời 

sử lý đất tại khu vực có cây bị bệnh bằng vôi bột, phun phòng cho các cây còn 
lại bằng các các loại thuốc trừ vi khuẩn. 

+ Đối với các loại bệnh lan truyền qua hom giống, cây giống (như bệnh 

khảm lá sắn... ) cần kiểm soát chặt chẽ hom giống, cây giống; không cho vận 
chuyển hom giống từ các vùng dịch vào tỉnh; kiểm soát tốt môi giới truyền bệnh 

(bọ phấn trắng) tại các vùng có nguy cơ bùng phát dịch... 

+ Tăng cường tuyên truyền về nhận biết và các biện pháp phòng trừ bệnh hại 
để nhân dân biết chủ động phòng trừ. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tăng cường 

chỉ đạo các phòng ban chuyên môn 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT/phòng Kinh tế, UBND các xã, phường, thị 
trấn xây dựng phương án phòng trừ sinh vật hại hại để chủ động ứng phó khi sâu 

bệnh hại phát sinh, gây hại cho sản xuất; tăng cường công tác tuyên truyền nhân 
dân gieo cấy đúng lịch thời vụ,hướng dẫn nhân dân sử dụng các giống trong cơ cấu, 

áp dụng các tiến bộ kỹ thuật (SRI, IPM, IPHM...) để cây sinh trưởng khỏe mạnh, 
tăng khả năng chống chịu sâu, bệnh hại và các điều kiện ngoại cảnh bất thuận. 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông thường xuyên phối hợp 

với phòng NN&PTNT, TTDVNN tuyên truyền về sản xuất như: lịch thời vụ, cơ 
cấu giống, về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, về tác hại của sâu bệnh và 

biện pháp phòng trừ. 

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, bố trí cán bộ bám sát đồng ruộng,  thực 
hiện tốt công tác điều tra phát hiện, theo dõi sát diễn biến sâu bệnh hại, làm tốt 

công tác dự tính dự báo, tham mưu kịp thời các biện pháp phòng trừ sâu bệnh 
hiệu quả; báo cáo định kỳ sâu bệnh hại hàng tuần về Sở Nông nghiệp (qua Chi 

cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh) để tổng hợp báo cáo; thường xuyên phối 
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hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên 

môn cho cán bộ kỹ thuật làm công tác điều tra phát hiện dự tính dự báo tại cơ sở. 

2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cây trồng; Rà soát, tổng hợp cơ cấu 
giống và thống kê diện tích các cây trồng trên địa bàn là cơ sở cho công tác điều 

tra phát hiện dự tính dự báo. Chủ động theo dõi, giám sát và phát hiện sớm các 
đối tượng sâu, bệnh hại trên đồng ruộng. Dự tính, dự báo chính xác về thời gian 

phát sinh, diễn biến mật độ, diện phân bố và mức độ gây hại của chúng, tham 
mưu, đề xuất các biện pháp tổ chức chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả. 

- Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố  hướng dẫn 

thực hiện áp dụng các tiến bộ kỹ thuật  phòng trừ dịch hại tổng hợp IPM, IPHM, 
chương trình canh lúa cải tiến (SRI)... giúp cây sinh trưởng khoẻ mạnh, tăng sức 

chống chịu với sâu bệnh hại và thời tiết bất thuận.  

- Thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác điều tra, phát 
hiện; phối hợp tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật điều tra phát hiện cho đội 

ngũ cán bộ kỹ thuật thực hiện công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo của các 
trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công 

tác tuyên truyền, hướng dẫntuyên truyền về sản xuất và bảo vệ sản xuất như: 
lịch thời vụ, cơ cấu giống, về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, về tác hại 

của sâu bệnh và biện pháp phòng trừ...) 

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra và quản lý việc lưu thông, buôn bán, sử 
dụng thuốc BVTV, phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.  

3. Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh 

Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trong công tác tổ chức 
tập huấn hướng dẫn kỹ thuật điều tra phát hiện cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật thực 
hiện công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo; phối hợp thực hiện công tác 

thông tin tuyên truyền các biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng 
kịp thời hiệu quả.  

Trên đây là Phương án bảo vệ thực vật năm 2024, Sở Nông nghiệp và 
PTNT Lào Cai đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, hội nông dân tỉnh 
và các đơn vị trong ngành Nông nghiệp phối hợp triển khai thực hiện, bảo vệ an 

toàn cho sản xuất cây trồng./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Lãnh đạo Sở nông nghiệp; 
- Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh; 
- Hội nông dân tỉnh; 
- Trung tâm Khuyến nông và DVNN tỉnh; 
- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Quang Vĩnh 
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